
Ngừng Thi 

công  
Xử phạt 

Quyết 

định 

KPHQ

Thời hạn Thông báo

Cưỡng chế 

thực hiện 

biện pháp 

KPHQ

Đã đóng 

phạt

Đã có 

GPXD
Tự tháo dỡ

Đã cưỡng 

chế

Chưa thực 

hiện

Phường 

An Phú 

Đông

11 11 11 11 11 0 7 4 10 5 11 0 0 5 2 4

1
Lê Văn 

Mười
APĐ

Tổ 16, KP 

4

Tường 

gạch cao 

3m, khung 

kèo sắt, mái 

tôn 

3.5*20.5

71.75
24 

28/5/2018

285 

01/06/2018
60 ngày

566 

16/1/2019

2264 

02/4/2019
1

2
Lỷ Phui 

Quắn
APĐ

Tổ 54, KP 

3

Đặt 02 

container 

đã qua sử 

dụng làm 

quanh khu 

đất + tường 

rào cao 

1,8m dài 

6,3m+4,5m

10.8
38 

29/6/2018

354 

06/07/2018

568 

16/01/2019

3175

22/5/2019
1

3
Nguyễn Sỹ 

Đồng
APĐ

Tổ 53, KP 

3

Cột sắt+gỗ, 

mái lá+tôn 

4*17.5

70
37 

28/6/2018

355 

06/7/2018
60 ngày

562 

16/01/2019

3167

21/5/2019
1

4

Nguyễn 

Ngọc 

Thạch

APĐ
Tổ 47, KP 

3

Đặt 01 

container 

đã qua sử 

dụng làm 

nhà điều 

hành + mái 

lá, cột gỗ  

(6*6)+(4*5

)

56
39 

29/06/2018

357 

06/07/2018
10 ngày

323 

16/01/2019
x

Số TT

Họ và Tên 

người vi 

phạm
Phường

Địa điểm 

vi phạm

Hiện trạng 

vi phạm

Diện tích 

(m2)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Biên bản
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5
Đỗ Xuân 

Phi
APĐ

Tổ 47, KP 

3

Đặt 01 

container 

đã qua sử 

dụng làm 

nhà điều 

hành + mái 

lá, cột gỗ  

(6*10)+(6*

13.5)

141
40 

29/06/2018

356 

06/07/2018
10 ngày

322 

16/01/2019
x

6
Nguyễn 

Văn Sinh
APĐ KP3

MPT 

855,870, 

TBĐ 09 

(TL2005) 

tổ 52, 

KP3(4*67)

268
41 

20/7/2018

397 

27/8/2018
60 ngày

565 

16/01/2019

3757

19/6/2019
1

7
Hoàng Thị 

Xuân
APĐ Tổ 51, KP3

Mái tôn, 

cột gỗ+sắt, 

tường gạch 

cao 2m 

(6.5*11)+(

7*11)

148.5
59 

17/9/2018

533 

11/10/2018
60 ngày

571 

16/01/2019

3174

22/5/2019
1

8

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

APĐ Tổ 8, KP1

Khung kèo 

sắt, mái tôn 

(5*6)

30
66 

16/11/2018

QĐKPHQ

622 

23/11/2018

10 ngày
320 

16/01/2019
x

9

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

APĐ Tổ 8, KP1
Đã lợp tôn 

(3.8*5)
19

67 

16/11/2018

QĐKPHQ

624 

23/11/2018

10 ngày
318 

16/01/2019
1

10

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

APĐ Tổ 10, KP1

Đang thi 

công khung 

kèo sắt, mái 

tôn, vách 

tôn (4*11)

44
68 

16/11/2018

QĐKPHQ

625 

23/11/2018

10 ngày
319 

16/01/2019
x

11

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

APĐ Tổ 8, KP1

Khung kèo 

sắt, mái tôn 

(5.5*6)

33
69 

16/11/2018

QĐKPHQ

623 

23/11/2018

10 ngày
321 

16/01/2019
x

Phường 

Đông 

Hưng 

Thuận

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phường 

Hiệp 

Thành

28 28 28 26 28 0 11 17 23 5 28 0 0 13 3 12



1
Lê Ngọc 

Tuyên
HT

Tổ 55, KP 

5

Tường 

gạch, mái 

tôn, sàn giả 

BTCT 

(4*13.5)+(

4*6)

78
12 

25/01/2018

61 

30/01/2018
10 ngày

656 

13/12/2018
1

2
Trịnh Ngọc 

Phương
HT

Tổ 55, KP 

5

Tường 

gach, cột 

gạch, mái 

tôn (sửa 

chữa cơi 

nới tăng dt 

sử dụng) 

6.6*21.2=1

39.92

139,2
18 

06/3/2018

120 

13/3/2018
60 ngày

320 

26/06/2018
1

3
Lê Thuyết 

Hùng
HT

Đối diện 

nhà sô 

7/4B2 tổ 

50C, KP 5

Khung kèo 

sắt, tường 

gạch, mái 

tôn 

(7.5*15)

112,5
23 

03/04/2018

165 

12/04/2018
   

346 

05/07/2018
1

4
Nguyễn Thị 

Trí
HT

tổ 55B, KP 

5

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn 

(18.5*22)

407,5
27 

18/5/2018

253 

21/5/2018
60 ngày   

253 

21/5/2018
1

5
Lê Thị Bé 

Sáu
HT 58/3A KP 5

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn

26 

17/4/2018

QĐKPHQ

203 

03/5/2017

321 

26/06/2018
1

6
Trần Thị 

Chí
HT

393 Lê Văn 

Khương, 

KP 5

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn

25 

17/5/2018

QĐKPHQ

204 

03/5/2018

322 

26/6/2018
1

7
Phạm Minh 

Tài
HT

Tổ 56B, 

KP 7

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách  

tôn 

(11*9)+(17

*50)+(7*1

1)

1.026
95 

06/12/2018

662 

14/12/2018
10 ngày

654 

24/01/2019
1

8
Nguyễn Thị 

Hữu 
HT 4/4, KP 2

Tường 

gạch, cột 

gạch, sàn 

đúc giả, 

mái tôn 

(5*10)*2=

100

100
40 

28/5/2018

287 

04/6/2018
60 ngày

473 

10/9/2018
1



9
Nguyễn 

Đức Tiến
HT KP5

Tường 

gạch, cột 

gạch, sàn 

đúc giả 

(4*5.5)

22
38 

28/5/2018

QĐKPHQ

1463 

21/02/2019

10 ngày
468 

05/9/2018
1

10
Phan Văn 

Trụ
HT

Tổ 10, KP 

6

Khung kè 

sắt, vách 

tôn mái tôn 

(6*8)

48
48 

12/06/2018

317 

25/06/2018

573 

30/10/2018
1

11

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 36, KP 

3

Tường 

gạch cao 

2m, côt 

gạch 

(8*9.2=73.

6)

73.6
56 

01/08/2018

456 

24/08/2018
10 ngày

579 

01/11/2018
1

12

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 51A, 

KP 5

móng 

BTCT, 

tường gach, 

cột gạch, 

mái tôn 

(8*10=80)

80
53 

11/07/2018

425 

09/08/2018
10 ngày

516 

28/9/2018
1

13
Bùi Thị 

Quyên
HT

351/119/4/

10 đường 

Lê Văn 

Khương, 

KP5

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn 

(T6/2004) 

(8.4m)

8.4
57 

03/8/2018

QĐKPHQ

430 

14/8/2018

488 

18/9/2018
1

14

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 51A, 

KP 5

Tường 

gach, cột 

gạch 

(10*15=15

0)

150
50 

24/8/2018

475 

10/9/2018
10 ngày

515 

28/9/2018
1

15

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 51A, 

KP 5

Móng và đà 

kiềng 

(5*10=50)

50
48 

24/8/2018

477 

10/9/2018
10 ngày

513 

28/9/2018
1

16

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 51A, 

KP 5

Cột bê 

tông, tường 

gạch 

(6*12.2=73

.2)

73,2
49 

24/8/2018

476 

10/9/2018
10 ngày

514 

28/9/2018
1

17
Nguyễn Thị 

Chúc
HT

Tổ 6C, 

KP1

Khung kèo 

sắt, mái tôn 

(8.3+11)/2

*(6.2+8.4)/

2

70.44
66 

04/10/2018

531 

11/10/2018
60 ngày

1376

29/01/2019

1702 

28/02/2019
1



18
Trương Mỹ 

Mỹ
HT

Tổ 56B, 

KP7

Sửa chữa 8 

căn phòng 

trọ thành 

08 căn nhà, 

thay sàn gỗ 

thành sàn 

đúc 

giả.(4*11)+

(4*11)

88
91 

21/11/2018

634 

29/11/2018
60 ngày

1377

29/01/2019

1795 

05/3/2019
1

19 Hồ Thị Gái HT

45/1B tổ 

46, KP4

(Thửa 165, 

TBĐ 34)

Tường 

gạch, sàn 

giả đúc 

(4.2*6)+(3

*2)=31.2

Móng đà 

kiềng, cột 

bê tông cốt 

thép, tường 

gạch 

(4.2*5)21

52.2
90 

07/11/2018

602 

16/11/2018
60 ngày

1190 

24/01/2019

1726 

01/3/2019
1

20
Trần Bùi 

Huy Thái
HT

Khuôn viên 

quán cà phê 

Góc Riêng, 

tổ 10, KP6 

khung kèo 

sắt, mái 

tấm nhựa 

(7*11.8)

Khung kèo 

sắt, mái bạt 

(12*13.3)

242.2
86 

30/11/2018

586 

07/11/2018

567 

16/01/2019

3487

04/6/2019
1

21

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

Đối diện 

nhà số 

273/26, tổ 

47A, KP7

Tường cao 

3.5m  

(5*8.5=42.

5)

42,5
71 

04/10/2018

QĐKPHQ

599 

15/11/2018

10 ngày
694 

24/12/2018
1

22

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

Đối diện 

nhà số 

273/24, tổ 

47A, KP7

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

mượn 

(5*8.5=42.

5)

42,5
72 

04/10/2018

QĐKPHQ

598 

15/11/2018

10 ngày
695 

24/12/2018
1

23

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT

MPT36, 

TBĐ 4, tổ 

58, KP7

Tường 

gạch, cột bê 

tông cốt 

thép, sàn 

đúc giả 

8*13.2=10

5.6

(6.5*14)*2

=182

287,6
85 

29/10/2018

QĐKPHQ

632 

28/11/2018

10 ngày
09 

03/01/2019
1



24

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 56B, 

KP7

Tường 

gạch, sàn 

đúc giả, 

mái tôn (4 

căn) 

(14*9.5)*2

=266

266
89 

29/10/2018

QĐKPHQ

633 

28/11/2018

10 ngày
693 

24/12/2018
1

25

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT Tổ 49, KP7

Khung kèo 

sắt, mái 

tôn, vách 

tole 

(8*9=72)

72
81 

22/10/2018

QĐKPHQ

629 

27/11/2018

10 ngày
12 

03/01/2019
1

26

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT Tổ 49, KP7

Khung kèo 

sắt, vách 

tole 4*13.5

54
82 

22/10/2018

QĐKPHQ

628 

27/11/2018

10 ngày
11 

03/01/2019
1

27

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 47A, 

KP7

Tường cao 

6m( 5*10)
50

83 

26/10/2018

QĐKPHQ

630 

27/11/2018

10 ngày
692 

24/12/2018
1

28

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

HT
Tổ 56B, 

KP7

Đang làm 

móng 

(4*12)

48
84 

26/10/2018

QĐKPHQ

631 

27/11/2018

10 ngày
10 

03/01/2019
1

Phường 

Tân 

Chánh 

Hiệp

18 18 18 13 18 0 9 9 17 9 18 1 0 0 2 16

1
Lê Xuân 

Hòa
TCH Tổ 5, KP 8

Khung kèo 

sắt, vách 

tôn, mái 

tôn 8.1*9.8

79,38
12 

05/02/2018

93 

12/02/2018
60 ngày

1277

16/7/2018

830 

31/01/2019
1

2
Trần Thế 

Ngọc
TCH

 Thửa đất 

số 659, 

TBĐ 32, 

KP9

Khung kèo 

sắt, tường 

gạch cao 

1,5m 

(18.2+19.3)

/2*(8+7.2)/

2

142,5
14 

09/02/2018

104 

13/02/2018
60 ngày

1239 

10/7/2018

444 

17/8/2018
x 1

3
Đỗ Phạm 

Quốc Dũng
TCH Tổ 2, KP 2

Cột gạch, 

tường gạch 

cao 2m, 

chưa lợp 

mái 4*17.4

69,6
47 

19/5/2018

261 

24/5/2018
60 ngày

1722

 

04/12/2018

831 

31/01/2019
1



4
Lý Văn 

Tuyển
TCH Tổ 5, KP 7

Cột BTCT, 

tường gạch 

cao 3m, 

chưa lợp 

mái 5*11.6

58
48 

23/5/2018

273 

31/5/2018
60 ngày

1335 

16/8/2018

718 

28/01/2019
1

5
Nguyễn 

Trọng Nhật
TCH Tổ 8, KP 7

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn (8*11)

88
51 

24/5/2018

272 

31/5/2018
60 ngày

1258

 

28/01/2019

3842

24/6/2019
1

6
Nguyễn 

Trọng Phúc
TCH

113/11/88, 

tổ 8, KP 7

Tường 

gạch, cột 

gạch, mái 

tôn (8*14)

112
52 

24/05/2018

283 

01/06/2018
60 ngày

1257

28/01/2019

3841

24/6/2019
1

7
Trần Công 

Hạnh
TCH

MPT 48, 

71, 72, 

TBĐ 46 

(TL2005), 

KP2

Khung kèo 

sắt, tường 

gạch,

 mái tôn, 

sàn gỗ 

(diện tích 

xây dựng 

96.8, diện 

tích sàn 

118.4)

58 

11/6/2018

QĐKPHQ

316 

25/6/2018

550 

15/10/2018
1

8

Công ty Cổ 

phần TV-

TK-XD-

TM-DV-

KT Tương 

Lai Mới

TCH Tổ 9, KP11

Khung kèo 

sắt, vách 

tường+tôn, 

mái tôn 

(diện tích 

xây dựng 

330.4)

330,4
57 

08/6/2018

QĐKPHQ

300 

18/6/2018

10 ngày
549 

15/10/2018
1

9
Nguyễn 

Trung Hải
TCH Tổ 6, KP4

Trệt, đang 

thi công lầu 

1 

(3.5*8.3)*2

58,1
97 

05/11/2018

589 

09/11/2018
60 ngày

1507

31/01/2019

3868

25/6/2019
1

10
Lê Khắc 

Hòa
TCH

409/88/43, 

tổ 4, 

KP2

Đang thi 

công trệt 

(3.9*2.6)

10,14
91 

26/10/2018

587 

07/11/2018
60 ngày

1471 

31/01/2019

3837

24/6/2019
1

11

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 7, KP8

Đang thi 

công tường 

cao 2m, trệt

105 

09/11/2018

QĐKPHQ

613 

19/11/2018

10 ngày
887

01/02/2019
1

12

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 10, KP8

Đang thi 

công trệt, 

chua lợp 

mái 4*16

64
102 

08/11/2018

QĐKPHQ

607 

19/11/2018

10 ngày
911

11/02/2019
1



13

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 10, KP8

Đang thi 

công trệt 

(3.5*7.3)

25,55
87 

09/10/2018

QĐKPHQ

601 

16/11/2018

10 ngày
910 

11/02/2019
1

14

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 5, KP9
Đang thi 

công

86 

05/11/2018

QĐKPHQ

600 

16/11/2018

10 ngày
886

01/02/2019
1

15

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH

Cạnh nhà 

số 28/2K, 

tổ 10, KP8

Đang thi 

công trệt, 

chua lợp 

mái, nền 

đất

101 

08/11/2018

QĐKPHQ

608 

19/11/2018

10 ngày
888

01/02/2019
1

16

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH

Đối diện 

nhà số 

371/19/10/

9, tổ 10, 

KP8

Đang thi 

công trệt

100 

08/11/2018

QĐKPHQ

698 

19/11/2018

10 ngày
885

01/02/2019
1

17

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TCH Tổ 7, KP8

Đang thi 

công trệt, 

chưa lót 

nền 

4.2*13.5

56,7
103 

09/11/2018

QĐKPHQ

614 

19/11/2018

10 ngày
912

11/02/2019
1

18
Lã Duy 

Tuấn
TCH

Tổ 12, KP 

1

Cột sắt, mái 

tôn nền 

gạch men 

+nền xi 

măng 

4.1*14.7

60,27
88 

09/10/2018

567 

25/10/2018
60 ngày

1506

31/01/2019

3846

24/6/2019
1

Phường 

Tân Hưng 

Thuận

3 3 3 2 3 1 3 0 2 0 0 2 0 3 0 0

Phường 

Tân Thới 

Hiệp

4 4 4 4 4 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 4

1
Mã Thanh 

Thuận
TTH

Tổ 20B, 

KP 1A

Tường 

gạch, mái 

tôn, gác gỗ 

(5*15)

75
05 

14/5/2018

252 

21/5/2018

538 

12/10/2018
1

2
Nguyễn 

Văn Quan
TTH

Tổ 1, KP 

1A

Tường 

gạch, mái 

tôn 

(3.2*12)

38,4
04 

24/4/2018

202 

03/5/2018

539 

12/10/2018
1

3
Đỗ Đăng 

Sinh
TTH

Tổ 22, KP 

1A

Vách tôn, 

mái tôn 

(4*15)

60
06 

22/5/2018

274 

31/5/2018

540 

12/10/2018
1

4

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TTH
Tổ 1, 

KP2A

Vách tôn, 

mái tôn 

(7*8)

56
11 

08/10/2018

QĐKPHQ

557 

18/10/2018

2481 

17/4/2019
1



Phường 

Tân Thới 

Nhất

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phường 

Thạnh Lộc
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phường 

Thạnh 

Xuân

2 2 2 2 2 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1

1
Trịnh Văn 

Khiển
TX

Tổ 21, KP 

7

Sàn BTCT, 

tường gach, 

mái tôn 

(8*9.5)*2

152
71 

30/07/2018

424 

09/08/2018

627 

27/11/2018
1

2

Không xác 

định đối 

tượng vi 

phạm

TX

Đường 

TX22, tổ 

16, KP6

Đang thi 

công tường 

gạch, cột 

sắt, sàn bê 

tông, mái 

tôn 

(60+61)/2*

(32+65)/2

Phần mái 

tôn 15*60

3834,25
59 

24/8/2018

QĐKPHQ

577 

01/11/2018

10 ngày
904 

01/02/2019
1

Phường 

Thới An
4 4 4 3 4 0 3 1 2 0 4 0 0 2 0 2

1
Nguyễn Thị 

Trúc Linh
TA Tổ 7, KP2

Tường 

gạch, mái 

tôn, gác giả 

đúc 

(96*5)*2 = 

60

Tường 

gạch, mái 

tôn 3*6=18

02 

29/1/2018

59 

30/01/2018

147/QĐ-

ĐCXPVPH

C 

28/3/2018

3486 

04/6/2019
1

2
Nguyễn 

Văn Trình
TA Tổ 5, KP 7

Tường 

gach, cột 

gạch, mái 

tôn (4*8)

32
08 

13/02/2018

QĐKPHQ

137   

23/03/2020

3484

04/6/2019
1



3
Lê Ngọc 

Hạnh
TA Kp 6

Khung kèo 

sắt, cột sắt, 

mái lá, 

vách lá 

10*8 =80

Cột sắt, mái 

tôn, không 

vách 

8*15=120

200
17 

23/3/2018

148 

29/03/2018
10 ngày

3485

04/6/2019
1

4
Nguyễn 

Anh Văn
TA Tổ 2, KP 6

Cột sắt, 

vách tôn, 

mái tôn 

(7*6.2)

43,4
24 

20/04/2018

195 

26/04/2018
10 ngày

3388

30/5/2019
1

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 70 70 70 61 70 1 37 33 55 19 67 3 0 24 7 39


